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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             
                           –––––––––––––––

 

  Bản án số: 06/ 2019/HS-PT
 

  Ngày 19/4/2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G HÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ  N  

 TÒA ÁN                       

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B     n        n  

Các Thẩm phán:  n       n   n   n      n    ần Tỷ. 

Thư ký phiên tòa: B             n     n  

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n t nh  on   m tham gia phiên tòa: Bà Bùi 

Thùy Linh, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19/4/2019, tại     s       án n  n   n   n    n     xét xử 

phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số: 10/ 2019/TLPT-HS ngày 

31 tháng 01 n   2019 đối với b  cáo       n T do có kháng cáo củ      á      

  n T đối với Bản án hình sự s    ẩm số: 74/2019/HS-S  n    27   án  12 n   

2018 của Tòa án n  n   n    n    ố   n           

- Bị cáo có kháng cáo: Lưu Văn T  s n  n     1 6 1988  ạ   ả     n   

    Đ     : Số 73/609 P H I     ờng 12, quận G, thành phố H; n    : Tổ 

5     ờng T, thành phố K, t nh K; nghề nghiệp: Thợ mộ  (Đ     ợng); t ìn  độ 

  n  ó : 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt N; con 

ông:       n    s n  n   1959 và bà Nguy n Th  Th1  s n  n  : 1961; b  cáo có 

vợ là Nguy n Th  Bích T  s n  n   1985     1   n l        ấn V  s n  n   2  9; 

tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Tốt; b  bắt tạm giam từ ngày 17/7/2018 đến nay 

có mặt tại phiên tòa. 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên q an đến kháng cáo: 

 ị hại:  n   ốn       n Tr  s n  n   1993 ( ó  ặ    

Người có q   n l i  ngh a  ụ liên q an: B         O, s n  n   1963 (vắng 

 ặ    
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   n  đ      : 76   Đ P     ờn        n    ố      n   .
 

 ỘI    G VỤ Á :
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ s     án và di n biến tại phiên tòa, nội dung v  

án đ ợc tóm tắ  n   s  :  

Vào tháng 12/2 17      á  mua của Tống Nguyên Tr một số gỗ về đ     ợng, 

với  số tiền 1          đồng (Mười triệ  đồng). B   á  đ      ớc cho Tr 5.000.000 

đồng, còn nợ lại và hẹn khi nào có tiền     á  sẽ trả. Sau đó  Tr nhiều lần gặp T đ   

số tiền 5.00      đồn  n  n  T không trả.  

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 02/4/2018, Tr gọ  đ ện thoại cho Nguy n 

Minh Th2 lái xe taxi, ch  Tr đến nhà T để đ     ền. Tr n  ĩ nếu T không trả tiền thì 

sẽ bốc gỗ trừ nợ. Tr gọ  đ ện cho Tr n    n N đến n       á  T để khiêng gỗ và 

gọi giúp xe ch  gỗ cho Tr. N  ủ        Đ (làm cùng  x  ng gỗ)   n  đ     đ ện 

thoại cho    n   n S chạy xe tải đến n       á  để ch  gỗ  Đến nhà T đ n  n ủ 

trong phòng, Tr vào gặ  đ     ền      á  nó   Chưa có ti n”  Tr nó   Không có ti n 

thì lấy lại gỗ”  B   á  n    vậy không nói gì mà bỏ đ  đến quán th t chó Hà Bắ  

( á   đó    ảng 50m). Khoản  1        s        á       lại thì thấy Tr đã lấy hết 

số gỗ        á  đã        ớ  đó     ển lên xe tải,     á  đ         n  x  n     đ  

đến khu bếp, Tr đ               ỏ   Còn mấy tấm gỗ Bạch hương Lào của tao 

đ   ”  B   á  nó    ao bán cho người ta rồi”  n     ậy Tr nó   Đi lấy lại cho tao 

không thì tính ti n trả tao”  B   á  lạ  nó   Bán rồi sao lấ  đư c, cầm đồ quá hạn 

còn bán huống hồ gì tao m a đồ đã l   của mày”. Nói xong      á    ấ  Tr tiến về 

phía  ìn  n n đã lấy một con dao bầu nhọn đầ   l ỡi bằng kim loại, cán bằng gỗ 

đ    ột nhát vào b ng của Tr, làm cán dao b   ã     l ỡ        n  xuống đất. B  

 á  tiếp t c lấy một con dao khác dài 35cm, rộng 10cm, một bên cán b  bung. Thấy 

vậy, Tr bỏ chạy ra v    è    ớ  x  ng gỗ,     á            é   ới theo một cái 

vào chân Tr n  n     n          n   í        á  tiếp t c chém tiếp một cái nữa 

   n      đầu phía bên trái của Tr. Tr        á     đẩ        í     n  x  ng, 

đồng thời lấy một con dao thái lan cán màu vàng dài 17c   l ỡi rộng 2cm     ới 

đấ  đ    ề phía     á  n  n      á  đ       l n đỡ đ ợc và cả hai ôm nhau vật ngã 

xuốn  đất. Thấy Tr và     á  tiếp t c lao vào vật lộn và cả     đều cầm dao, Th2 và 

N       n n  n, dùng cây gỗ     7    đán           ầm dao rồi giật con dao trên 

tay     á     n  x ốn  đất     n  Tr và     á  vẫn tiếp t c lao vào vật lộn nhau 

nên N và Th2 lại tiếp t     n n  n  lấy con dao trên tay Tr và kéo Tr ra,     á  la 

l n  ăn cướp”  S        é  Tr ra khỏi nhà     á  thì Th2 và N đ   Tr đến bệnh 

viện 24 S  Đ  n 1   ấp cứu. 
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 Tại bản kết luận   á  đ nh pháp y về     n   í   số 65/TgT-TTPY  ngày 

24/5/2018 của Tr tâm pháp y t n    n     đối với anh Tống Nguyên Tr: Sẹo 

  n    á     n    n   á  + Sẹ  đ ờng trắng giữa trên rốn: 09%; Khâu vế      n  

gan: 33%. Kết luận tổng tỷ lệ tổn     n       ể tại thờ  đ ể    á  đ nh là 39%; 

Vậ          n   í  : sắc nhọn. 

 ạ    n  n   n   ự                       -    n                     n 

n  n   n    n        n  u      u      n   

 1    n  ứ đ ể  c    ản 3 Đ ều 134;  đ ểm s    ản 1 Đ ề  51 Bộ l ậ   ìn  

sự n   2 15, sử  đổ    ổ s n  n   2 17  

Tuyên bố: B  cáo       n T (tên gọi khác: Không) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Xử   ạ : B  cáo       n T 05 (năm) 06 (Sáu) tháng tù.   ờ   ạn   ấ  hành 

 ìn    ạ  tù  ín   ừ n        ắ   ạ       17/7/2018. 

          án s    ẩ    n   ả     ế   ề   á   n  ệ    n sự  xử l   ậ    ứn , 

    n   á   n  ệ       án   í       ền   án   á      n ữn  n  ờ            ố 

  n   

      4  1 2 19      á        n T  ó đ n   án   á  x n   ả  n ẹ  ìn  

  ạ   l    : Đã n ận   ấ  lỗ  lầ      ấ   n n n  ố   ả     n  sớ  đ ợ   ề  ớ      

đìn      ồ     ờn      n  ờ      ạ . 

 ạ      n     p      ẩ   đạ    ện   ện   ể  sá  n  n   n   n    n     

             n       á    ể      ến:  ề  ố   n : B  cáo  ó đ n   án   á     n  

  ờ   ạn l ậ  đ nh và  ợ  lệ, đ n      đ n   ủ    á  l ậ    ề nộ    n : Bản án s  

  ẩ  xé  xử     á   ề  ộ   Cố ý g   thương tích” l   ó   n  ứ  đ n    á  l ậ    

Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b  cáo và      đổi nội 

dung kháng cáo đề ngh  xem xét lạ      n   í    ủa b  hại. Tạ   ấ         ẩ ,     á  

     đổi nộ    n    án   á     n   ó   n  ứ và không bổ s n       đ ợc tình tiết 

giảm nhẹ nào khác. Vì vậ   đề ngh   ĐXX   n  ứ vào đ ểm a khoản 1 Đ ều 355; 

Đ ều 356 của Bộ luật tố t ng hình sự n   2 15  Không chấp nhận kháng cáo, giữ 

nguyên bản án hình sự s    ẩm số 74 2 18  S - S  n    27 12 2 18      án n  n 

  n    n    ố   n    , t n    n    đối với b  cáo. 

B  cáo nói lời sau cùng: B  cáo xin hộ  đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho b  cáo. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 ạ      n          á        n T      đổi nộ    n    án   á   đề ngh  xem xét 

lạ      n   í    ủa b  hại. 

   n    s  nội dung v  án    n  ứ vào các tài liệu trong hồ s     án đã đ ợc 

tranh t ng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ nh n   s  : 

[1] Về tố t n : Đ n   án   á   ủa b  cáo trong thời hạn và hợp lệ n n đ ợc 

Hộ  đồng xét xử xem xét. 

[2] Về nội dung v  án: 

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 02/4/2018, do có mâu thuẫn từ việc       n T 

mua gỗ của anh Tống Nguyên Tr, nhiều lần đ   nợ n  n  T không trả đủ tiền. Tr 

lấy lại số gỗ đã  án và theo T vào khu bếp của nh  x  n  đ     ếp mấy tấm gỗ 

Bạ      n     , thấy Tr tiến về   í   ìn  n n đã lấy một con dao bầu nhọn đ   

một nhát vào b ng của Tr, cán dao b   ã     l ỡ        n  x ốn  đấ   B   á    ếp 

t c lấy một con dao khác dài 35cm, rộng 10cm, đ ổi theo chém với một nhát vào 

chân n  n     n          n   í      chém tiếp một nhát nữ     n      đầu của 

Tr. Tr lấy một con dao thái lan     ớ  đấ  đ   n  n      á  đỡ đ ợc và cả hai ôm 

nhau vật ngã xuốn  đất. Thấy  vậy, Th2 và N       n n  n     é  Tr ra khỏ  n   

    á   S   đó  Th2 và N đ   Tr đến bệnh viện cấp cứu. 

Tại bản kết luận   á  đ nh pháp y về     n   í   số 65/TgT-TTPY  ngày 

24/5/2018 của Tr tâm pháp y t n    n     đối với anh Tống Nguyên Tr: Vết sẹo 

  n    á     n    n  rái + Sẹ  đ ờng trắng giữa trên rốn: 09%; Khâu vế      n  

gan: 33%. Kết luận tổng tỷ lệ tổn     n       ể là 39% . 

 ớ    n     nó     n  ủa     á ,        s    ẩ      n   ạ   ộ   Cố ý g   

thương tích”  ớ   ìn    ế  đ n     n   d ng h ng khí ng   hiểm”     đ n   ạ  đ ể  

c    ản 3 Đ ề  134 Bộ l ậ   ìn  sự 2 15 sử  đổ    ổ s n  2 17  

[3] Xé    án   á   ủ      á          đổ  nộ    n    án   á   ạ      n     

       ẩ :  

 ộ  đồn  xé  xử   ấ   ằn :    n    á   ìn  đ ề  tra  ạ        n đ ề         

cáo   ừ  n ận    n  ộ   n       ạ   ộ   ủ   ìn       n   n   ạ      n     s    ẩ  

    á     n    ừ  n ận   n       n      đ            n   ích   n    n       n  

Tr          ừ  n ận   n       é      đầ   n  Tr. S       xé  xử s    ẩ      á  

kháng cáo x n   ả  n ẹ  ìn    ạ    ì đã n ận   ấ  lỗ  lầ      ấ   n n n  ố   ả   

Tuy nhiên,  ạ      n            ẩ      á       đổ  nộ    n    án   á  đề n    

x   xé  lạ      n   í    ủ      ạ      ạ      n            ẩ      á       ằn     n  

đ         n    n   ủ      ạ   
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 Xé    ấ     ệ       đổ  nộ    n    án   á   ủ      á  l     n   ó   n  ứ      

lẽ:  ạ      n            ẩ      á    ẳn  đ n    á   ìn  đ ề          á     n     é  

  n   n     ìn    ặ    á   ạ   á   ản  ỏ    n  n          á     n  ó   ậ  s      

  ữ          á ; s       xé  xử s    ẩ      á   ự   ế  đ n   án   á  x n   ả  n ẹ 

 ìn    ạ ; s               n   í  ,     ạ  đ ợ  đ   n  y vào  ện    ện  ấ   ứ      n 

 ộ  á    ứn   ứ  ề     n   í    ủ      ạ       ợ   ớ  lờ           á   ạ        n 

đ ề       n  ờ      ạ    ế  l ận   á  đ n      á    ứn   ứ   á   ó    n   ồ s    ó 

đủ   n  ứ   ẳn  đ n      á  đã   n      đ     o   n    n     đầ  cho anh Tr 

        n   í   39 %. Vì  ậ      n   ó   n  ứ để   ấ  n ận      đổ  nộ    n  

  án   á   ủ      á    ấ  s    ẩ  á    n          á  đ ợ     n   ìn    ế    ả  

n ẹ   á   n  ệ   ìn  sự     n    ẩn       á      n n n  ố   ả      đ n   ạ  đ ể  s 

   ản 1 Đ ề  51 Bộ l ậ   ìn  sự 2 15 sử  đổ    ổ s n  2 17 l     n   ó   n  ứ  

    n   n   ấ         ẩ     n    ể l   xấ            ớn     n   ó lợ      á .  

  ớ   á   ìn    ế  n      n   ấ  s  á    n   ứ   ìn    ạ  5 n   6   án      l  

     ợ   ớ   ín    ấ    ứ  độ   ạ   ộ   ủ      á     đán    á, x   xé  đầ  đủ  ề 

n  n    n  ủ      á    ạ      n     phúc thẩm      á     n   ó  ìn    ế    ả  n ẹ 

n    ớ ,  ộ  đồn  xé  xử xé    ấ     n   ó   n  ứ   ấ  n ận   án   á   ủ      á   

  ữ n    n  ản án s    ẩ   

VÒ ¸n phÝ: §¬n kh¸ng c¸o cña bÞ c¸o kh«ng ®­îc chÊp nhËn. Do ®ã, bi   ca  o 

L u V n T ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù phóc thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 C¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña b¶n ¸n s¬ thÈm kh«ng cã kh¸ng c¸o, kh«ng bÞ 

kh¸ng nghÞ, Hộ  đồng xét xử kh«ng xem xÐt.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 1.   n  ứ vào Đ ề  355  Đ ề  356 Bộ l ậ   ố   n   ìn  sự; 

    n    ấ  n ận nội dung   án   á   ủ      á        n T.   ữ n    n 

   ế  đ n   ủ   ản án s    ẩ  số 74 2 18  S - S  n    27   án  12 n   2018 

của     án n  n   n    n    ố   n    . 

Tuyên bố: B  cáo       n T phạm tội “Cố ý g   thương tích”. 

  n  ứ đ ểm c khoản 3 Đ ề  134; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự 

n   2 15  sử  đổi bổ s n  n   2 17. 

Xử   ạ   b  cáo       n T 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù.   ờ   ạn   ấ  hành 

 ìn    ạ  tù  ín   ừ n        ắ   ạ       17/7/2018. 



6 

 

2. VÒ ¸n phÝ:   n  ứ    ản 2 Đ ề  136 Bộ l ậ   ố   n   ìn  sự 2 15 ; 

     n  đ ể       ản 2 Đ ề  23         ế  326/2016/UBTVQH14 ngày 

3  12 2 16  ủ  Ủ    n    ờn     Q ố   ộ      đ n   ề  ứ      án   í  lệ   í 

Tòa án. 

B ộ      á        n T   ả       2       đồn  (Hai trăm ngàn) đồn  án 

  í  ìn  sự        ẩ   

3. C¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña b¶n ¸n s¬ thÈm kh«ng cã kh¸ng c¸o, kh«ng bÞ 

kh¸ng nghÞ cã hiÖu lùc ph¸p luËt kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. 

 ản án ph c thẩm có hiệ  l c kể t  ngà  t  ên án (19/4/2019). 

Nơi nhận:       .  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   Ẩ  

-       ấ       ạ  Đ   ẵn ;                 Ẩ  P Á  - C Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 

   -   S     n  KonTum; 

- TAND TP KT; 

- Chi c c THADS th nh phố Kon Tum; 

- B   á ;  

- B   ạ ; 

-    ờ   ó Q    Q; 

               -      ồ s                                                                                    Dương Th  Vân 
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